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          Kính gửi:   

-  Các Điện lực trực thuộc; 

-  Phòng Điều độ.  

 

Tiếp theo Văn bản số 1630/KHoPC-ĐĐ ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Công 

ty Điện lực Khánh Hòa về việc thông báo công suất huy động nguồn điện mặt trời 

mái nhà từ ngày 27/4/2026 đến ngày 03/5/2026. 

Thực hiện theo yêu cầu của Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và 

thị trường điện Quốc gia, Tổng công ty đã phân bổ công suất nguồn điện mặt trời 

mái nhà (ĐMTMN) đối với Công ty Điện lực Khánh Hòa (Công ty) như sau:  

- Ngày 30/4/2026: Mức phân bổ 148,4 MW, khung thời gian áp dụng giảm 

huy động từ 09 giờ đến 13 giờ 30 phút. 

- Ngày 01/5/2026: Mức phân bổ 139,9 MW, khung thời gian áp dụng giảm 

huy động từ 09 giờ đến 13 giờ 30 phút. 

Nhằm đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành tuyệt đối an toàn, ổn định 

và tin cậy, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện như sau: 

1. Các Điện lực: 

- Triển khai văn bản thông báo chủ đầu tư có nguồn ĐMTMN (theo Phụ lục 

đính kèm), đảm bảo chủ đầu tư phải nhận được thông báo và phối hợp thực hiện 

nghiêm việc huy động nguồn công suất phát ĐMTMN. 

-  Các Điện lực phải nghiêm túc theo dõi, giám sát công suất giảm huy động 

của các hệ thống ĐMTMN trong suốt thời gian yêu cầu giảm huy động; đảm bảo 

nguồn phát ĐMTMN không được vượt phân bổ của Tổng công ty, tránh nguy cơ 

quá tải gây mất ổn định, an toàn hệ thống điện. Thống kê việc thực hiện giảm 

nguồn ĐMTMN trong ngày trong phạm vi của Điện lực để báo cáo về Công ty 

(thông qua Phòng Điều độ). 

-  Đối với chủ đầu tư đã có cam kết tự thực hiện, phải giám sát kỹ; trường 

hợp qua kiểm tra, phát hiện không tuân thủ theo yêu cầu, Điện lực cử nhân viên 

vận hành cắt thiết bị đầu nhánh, tại trạm, aptomat nguồn,…. để sa thải triệt để 

nguồn ĐMTMN; đồng thời, thông báo cho chủ đầu tư đó không được tự thực hiện 

ở các lần giảm huy động tiếp theo (nếu có kế hoạch), Điện lực chịu trách nhiệm 

cắt thiết bị đầu nguồn để đảm bảo thực hiện đúng phân bổ của Tổng công ty. 
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- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Điện lực phải 

kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công ty và phối hợp cùng Phòng Điều độ để có giải 

pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ. 

-  Trưởng Điện lực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc 

phương án huy động nguồn ĐMTMN. Trường hợp Điện lực thực hiện không tốt, 

để nguồn ĐMTMN (đã có kế hoạch giảm huy động) phát cao, góp phần gây vượt 

công suất phân bổ của Tổng công ty và Công ty bị nhắc nhở, chấn chỉnh thì 

Trưởng Điện lực chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty. 

2. Phòng Điều độ: 

-  Phối hợp các Điện lực thực hiện giảm huy động nguồn công suất phát của 

các hệ thống ĐMTMN theo phương án, danh sách đã duyệt. Giám sát nguồn 

ĐMTMN thông qua các chương trình đo ghi xa,… Thông báo ngay cho các Điện 

lực trường hợp các hệ thống không tuân thủ yêu cầu điều độ và báo cáo cho Lãnh 

đạo Công ty để chỉ đạo xử lý. 

- Thống kê, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện huy động nguồn 

ĐMTMN trong ngày, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Công ty và đề xuất các giải pháp 

để thực hiện tốt việc giảm huy động nguồn ĐMTMN, đáp ứng đúng phân bổ của 

Tổng công ty. 

-  Theo dõi chặt chẽ nguồn công suất trên hệ thống, thông báo phương thức 

giảm huy động nguồn theo diễn biến thực tế thời tiết và nguồn phát trên lưới; 

trường hợp mức huy động nguồn ĐMTMN trong ngày vượt cao hơn mức phân bổ 

hoặc có lệnh chỉ huy điều độ tăng/giảm huy động nguồn ĐMTMN, phải chủ động 

tính toán và đề xuất phương thức thực hiện phù hợp.  

-  Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo tình hình thực hiện về 

Tổng công ty theo quy định. 

Đề nghị các Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên (thực hiện); 

- Ban Giám đốc Công ty (báo cáo); 

- Phòng: KD (phối hợp); 

- Lưu: VT, ĐĐ (NHTT). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

  

  

  

 Nguyễn Hữu Tiên 



 

 

PHỤ LỤC: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG GIẢM HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ  

CÁC NGÀY 30/4, 01/5/2026 

 

NGÀY 30/4/2026: 

STT Tên khách hàng Tên trạm 

Công 

suất đặt 

hệ 

thống 

(kWp) 

Công 

suất 

quy đổi 

(kW) 

Công 

suất 

không 

huy 

động  

(kW) 

Thời gian dự 

kiến 

Hình thức thực hiện 

ĐL 

quản 

lý 

Ghi 

chú Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

1 
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Và Thương Mại Ninh Phong 

MT. NINH 

PHONG 
1123 954 954 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm MT. NINH 

PHONG 

NH   

2 
Công Ty TNHH MTV Nam 

Thanh Bình 

MT. NAM 

THANH BÌNH 
1123 954 954 09h00 13h30 Cắt LBF 472NH-7/38/52 NH   

3 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 

S.6 
MT. ĐẦU TƯ S.6 600 510 510 09h00 13h30 

Cắt FCO trạm MT. ĐẦU 

TƯ S.6 
NH   

4 
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Tuyết Trinh 

MT. TUYẾT 

TRINH 
1034 879 879 09h00 13h30 Cắt LBF 472NH-7/38/56 NH   

5 
Công ty TNHH Xây Dựng 

Mười Tuyết 

MT. MƯỜI 

TUYẾT 
1034 879 879 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm MT. MƯỜI 

TUYẾT 

NH   

6 Công ty TNHH A&K MT. A&K 113 96 96 09h00 13h30 
Cắt ATM trạm MT. 

A&K 
NH   

7 

Công TY TNHH Giống 

Thủy Sản Phước Thắng 

Ninh Thuận, Công ty TNHH 

Giống Thủy Sản Phước Lộc 

VN 

MT. THỦY SẢN 

PHƯỚC THẮNG 
160 136 136 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 

THỦY SẢN PHƯỚC 

THẮNG 

NH   



 

 

8 
CTy TNHH Sản Xuất Giống 

Thủy Sản Thiên Phú VN 

MT. NGUYỄN 

VĂN PHÁT 
160 136 136 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm NGUYỄN VĂN 

PHÁT 

NH   

9 

Công Ty TNHH Đầu Tư Và 

Phát Triển Năng Lượng 

Xanh Thiên Ân 

MT. LÊ NGỌC 

THƯỞNG 
1238 998 998 09h00 13h30 Cắt LBF 473NH-7/122 NH   

10 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Long Vịnh 

MT. LONG VỊNH 

1 
422 359 359 09h00 13h30 

Cắt LBF 472TC-

7/195/B15A 
NP   

11 
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Hồng Đức - NT 
MT. HỒNG ĐỨC 1236 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBF 472TC-

7/131/B04 
NP   

12 
Công Ty TNHH Điện Mặt 

Trời Levy'X 

MT. MẶT TRỜI 

LEVY'X 
194 165 165 09h00 13h30 

Cắt FCO trạm MT. 

MẶT TRỜI LEVY'X 
NP   

13 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Thuận Thảo 

MT. THUẬN 

THẢO 
980 833 833 09h00 13h30 

Cắt LBF 472TC-

7/102/09 
NP   

14 
Công ty TNHH Cây Xanh 

SaVan 

MT. CÂY XANH 

SAVAN 
995 845 845 09h00 13h30 

Cắt LBF 472TC-

7/102/10 
NP   

15 
Công Ty TNHH Đầu Tư 

Xanh Ninh Thuận 

MT. ĐẦU TƯ 

XANH 2 
1203 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBS 

478NP/147/34/62/01 
NP   

16 
Công Ty TNHH TMDV 

Hoàng Đạt 

MT. THƯƠNG 

MẠI HOÀNG 

ĐẠT 

1203 998 998 09h00 13h30 
Cắt LBS 

478NP/147/34/62/01 
NP   

17 
Công ty TNHH Đầu Tư Hà 

Uyên Ninh Thuận 

MT. ĐẦU TƯ HÀ 

UYÊN 
994 845 845 09h00 13h30 

Cắt LBS 

478NP/147/34/37/A02 
NP   

18 
Công ty TNHH Đầu Tư Hà 

Tiến Ninh Thuận 

MT. ĐẦU TƯ HÀ 

TIẾN 
994 845 845 09h00 13h30 

Cắt LBS 

478NP/147/34/37/A02 
NP   

19 

Công Ty TNHH Năng 

Lượng Và Nông Nghiệp 

Sunny 

MT. NĂNG 

LƯỢNG SUNNY 1 
230 195 195 09h00 13h30 

Cắt LBF 478NP-

7/147/34/07A 
NP   



 

 

20 

Công Ty TNHH Năng 

Lượng Và Nông Nghiệp 

Sunny 

MT. NĂNG 

LƯỢNG SUNNY 2 
245 208 208 09h00 13h30 

Cắt LBF 478NP-

7/147/34/07A 
NP   

21 

Công Ty TNHH Năng 

Lượng Và Nông Nghiệp 

Sunny 

MT. NĂNG 

LƯỢNG SUNNY 3 
225 192 192 09h00 13h30 

Cắt LBF 478NP-

7/147/34/07A 
NP   

22 Công Ty Cổ Phần BP Solar MT. BP SOLAR 876 745 745 09h00 13h30 
Cắt LBFCO trạm MT. 

BP SOLAR 
NP   

23 Đỗ Hữu Hiếu 
MT. ĐỖ HỮU 

HIẾU 1 
118 101 101 09h00 13h30 

Cắt LBF 473NT1-

7/200/16A 
NP   

24 Đỗ Hữu Hiếu 
MT. ĐỖ HỮU 

HIẾU 2 
118 101 101 09h00 13h30 

Cắt LBF 473NT1-

7/200/16A 
NP   

25 Đỗ Hữu Hiếu 
MT. ĐỖ HỮU 

HIẾU 3 
118 101 101 09h00 13h30 

Cắt LBF 473NT1-

7/200/16A 
NP   

26 Đỗ Hữu Hiếu 
MT. ĐỖ HỮU 

HIẾU 4 
118 101 101 09h00 13h30 

Cắt LBF 473NT1-

7/200/16A 
NP   

27 Đỗ Hữu Hiếu 
MT. ĐỖ HỮU 

HIẾU 5 
118 101 101 09h00 13h30 

Cắt LBF 473NT1-

7/200/16A 
NP   

28 
Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Vi Hồng 

NGUYỄN HỒ PHI 

2 
228 194 194 09h00 13h30 

Sa thải ĐMTMN tại 

trạm NGUYỄN HỒ PHI 

2 

NP   

29 
Công ty TNHH Tôm Giống 

Quang Vinh 

MT. QUANG 

VINH 
1140 969 969 09h00 13h30 

Cắt LBF 473NT1-

7/221A 
NP   

30 Phạm Thị Phương MINH TRÍ 181 154 154 09h00 13h30 
Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm  
NP   

31 
Công ty TNHH Năng lượng 

Hưng Sung 

MÃ BĨNH 

TƯỜNG 
200 170 170 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm MÃ 

BĨNH TƯỜNG 

NP   



 

 

32 Phạm Thị Phương VĂN NGHĨA 106 90 90 09h00 13h30 
Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm  
NP   

33 

Công Ty Cổ Phần Điện Mặt 

Trời Mỹ Sơn - Hoàn Lộc 

Việt 

ĐMT HOÀN LỘC 

VIỆT 
250 212 212 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm ĐMT HOÀN 

LỘC VIỆT 

NP   

34 
Công ty TNHH Lâm Mỹ 

Hiếu 

MT. NGUYỄN 

XUÂN LÂM 
990 842 842 09h00 13h30 Cắt LBF 474TC-7/216 NP   

35 
Công ty TNHH Lâm Mỹ 

Phú 

MT. BÙI THUẬN 

MỸ 
990 842 842 09h00 13h30 Cắt LBF 474TC-7/216 NP   

36 

Công ty TNHH Nông 

Nghiệp và Năng lượng Ninh 

Thuận 

MT. NĂNG 

LƯỢNG NINH 

THUẬN 

991 842 842 09h00 13h30 

Cắt FCO trạm MT. 

NĂNG LƯỢNG NINH 

THUẬN 

NP   

37 

Công ty TNHH Nông 

Nghiệp Và Năng Lượng 

Ninh Hải 

MT. NĂNG 

LƯỢNG NINH 

HẢI 

991 842 842 09h00 13h30 

Cắt FCO trạm MT. 

NĂNG LƯỢNG NINH 

HẢI 

NP   

38 
Công Ty Cổ phần Đầu Tư 

Phát Triển DLT 

MT. ĐẦU TƯ DLT 

1 
248 210 210 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NP   

39 
Công Ty Cổ phần Đầu Tư 

Phát Triển DLT 

MT. ĐẦU TƯ DLT 

2 
248 210 210 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NP   

40 
Công Ty TNHH Thiên Minh 

Ninh Thuận 
MT. THIÊN MINH 980 833 833 09h00 13h30 

Cắt LBS 

474TC/103/43/11 
NP   

41 
Công ty TNHH Nguyễn 

Duy Ninh Thuận 

MT. NGUYỄN 

DUY 
980 833 833 09h00 13h30 

Cắt LBS 

474TC/103/43/11 
NP   

42 
Công ty TNHH Trần Tuấn 

Ninh Thuận 
MT. TRẦN TUẤN 980 833 833 09h00 13h30 

Cắt LBS 

474TC/103/43/11 
NP   

43 Diệp Phùng Xuân 
DIỆP PHÙNG 

XUÂN 
204 173 173 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm DIỆP PHÙNG 

XUÂN 

NP   



 

 

44 
Công Ty TNHH TM Và DV 

Hưng Phú Ninh Nhuận 

HƯNG PHÚ NINH 

THUẬN 
237 201 201 09h00 13h30 

Sa thải 125kW nguồn 

ĐMTMN tại trạm 

HƯNG PHÚ NINH 

THUẬN 

NP   

45 Nguyễn Hữu Tâm 
MT. NGUYỄN 

HỮU TÂM 
160 136 136 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm MT. NGUYỄN 

HỮU TÂM 

NS   

46 
Công ty TNHH trang trại 

Lộc Phát 
MT. LỘC PHÁT 4 1119 951 951 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

47 
Công ty cổ phần ECO 

Hương Sơn 

MT. ECO HƯƠNG 

SƠN 
966 821 821 09h00 13h30 

Cắt LBF 477NS-

7/24/10/25/02 
NS   

48 
Công ty cổ phần ECO 

Lương Sơn 

MT. ECO LƯƠNG 

SƠN 
966 821 821 09h00 13h30 

Cắt LBF 477NS-

7/28/10/25/03 
NS   

49 
Công ty cổ phần ECO 

Quảng Sơn 

MT. ECO QUẢNG 

SƠN 
966 821 821 09h00 13h30 

Cắt LBF 477NS-

7/28/10/28 
NS   

50 
Công ty cổ phần ECO Ninh 

Sơn 

MT. ECO NINH 

SƠN 
966 821 821 09h00 13h30 

Cắt LBF 477NS-

7/28/10/29 
NS   

51 
Công ty TNHH T.V Thuận 

Thành 

MT. THUẬN 

THÀNH 2 
1141 970 970 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

52 
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Năng lượng sạch Vũ Trung 
MT. AGRITECH 2 995 846 846 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

53 

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ 

Phát triển Nông nghiệp và 

năng lượng sạch Bác Ái 

MT. THANH 

BÌNH PR 
992 843 843 09h00 13h30 Cắt LBF 473NS-7/153 NS   

54 Phan Thế Tài MT. KATƠR ĐỎ 212 180 180 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   



 

 

55 Phan Thế Tài (SXNN) 
MT. PHAN THẾ 

TÀI 
206 175 175 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

56 Phan Thế Tài 
MT. ĐINH THỊ 

TÂN 
220 187 187 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

57 Phan Thế Tài 
MT. NGUYỄN 

VĂN MẠNH 
206 175 175 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

58 Phan Thế Tài 
MT. PINĂNG 

NGỖNG 
208 177 177 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

59 Hồ Đăng Ân 
MT. HỒ ĐĂNG 

ÂN 
240 204 204 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

60 Võ Thị Minh Phương 
MT. VÕ THỊ 

MINH PHƯƠNG 
240 204 204 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

61 Nguyễn Xuân Phong 
MT. NGUYỄN 

XUÂN PHONG 
240 204 204 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

62 Doãn Hữu Nam 
MT. DOÃN HỮU 

NAM 
240 204 204 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

63 Nguyễn Huy Quang 
MT. NGUYỄN 

HUY QUANG 
240 204 204 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

64 
Công ty TNHH sản xuất 

điện mặt trời Quảng Sơn 1 

MT. QUẢNG SƠN 

1 
577 490 490 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   



 

 

65 
Công ty TNHH điện mặt 

trời Thạch Hà 1 
MT. THẠCH HÀ 2 545 463 463 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

66 
Công ty TNHH điện mặt 

trời Thạch Hà 4 
MT. THẠCH HÀ 3 367 312 312 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

NS   

67 

Công ty Cổ phần Phát triển 

Nông Nghiệp và Năng 

Lượng 

MT. PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 1 
238 202 202 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm  
PR   

68 

Công ty Cổ phần Phát triển 

Nông Nghiệp và Năng 

Lượng 

MT. PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 2 
230 195 195 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm  
PR   

69 

Công ty Cổ phần phát triển 

Nông Nghiệp và Năng 

lượng 

MT. PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 3 
230 195 195 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm  
PR   

70 

Công ty Cổ phần phát triển 

Nông Nghiệp và Năng 

lượng 

MT. PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 4 
230 195 195 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm  
PR   

71 

Công ty Cổ phần Phát triển 

Nông Nghiệp và Năng 

Lượng 

MT. PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP 5 
238 202 202 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm  
PR   

72 

Công ty TNHH BĐS - XD - 

TM - DV - VT Thanh Bình 

PR 

MT. THANH 

BÌNH PR 2 
991 842 842 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm  
PR   

73 
Công ty TNHH Dịch vụ - 

Du lịch Đà Lạt Gateway 

MT. ĐÀ LẠT 

GATEWAY 
990 842 842 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm  
PR   

74 

Công ty TNHH Nông 

Nghiệp và Năng lượng Phan 

Rang 

MT. NĂNG 

LƯỢNG PHAN 

RANG 

990 842 842 09h00 13h30 
Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm  
PR   

75 
DNTN Thương mại và dịch 

vụ Hà Độ 
HÀ ĐỘ 134 114 114 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

khách hàng 
PR   



 

 

76 
Công ty TNHH Thiết bị điện 

Maika 
HÀ ĐỘ 63 54 54 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

khách hàng 
PR   

77 
Công ty TNHH Giải pháp 

Điều khiển & Tự động hóa 

MT. TỰ ĐỘNG 

HÓA 5 
959 815 815 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 
PR   

78 
Công ty Trách nhiệm Hữu 

hạn Thông Thuận 

ĐO GHI THÔNG 

THUẬN 
1020 867 867 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 
PR   

79 Trần Quang Thính 
MT. TRẦN 

QUANG THÍNH 1 
50 43 43 09h00 13h30 

Cắt LBF 476TC-

7/114/B12/25 
PR   

80 Trần Quang Thính 
MT. TRẦN 

QUANG THÍNH 2 
50 43 43 09h00 13h30 

Cắt LBF 476TC-

7/114/B12/25 
PR   

81 
Công ty TNHH MTV Nam 

Linh Ninh Thuận 
MT. NAM LINH 1 230 196 196 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

PR   

82 
Công ty TNHH MTV Nam 

Linh Ninh Thuận 
MT. NAM LINH 2 230 196 196 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

PR   

83 
Công ty TNHH MTV Nam 

Linh Ninh Thuận 
MT. NAM LINH 3 230 196 196 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

PR   

84 
Công ty TNHH MTV Nam 

Linh Ninh Thuận 
MT. NAM LINH 4 230 196 196 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

PR   

85 
Công ty TNHH MTV Nam 

Linh Ninh Thuận 
MT. NAM LINH 5 238 202 202 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

PR   

86 
Công ty TNHH T.Mại và 

Dịch vụ Tuấn Tú 

MT. NHÀ XE 

TUẤN TÚ 
350 298 298 09h00 13h30 

Sa thải ĐMTMN tại 

trạm MT. NHÀ XE 

TUẤN TÚ 

PR   

87 Nguyễn Văn Thanh MT. VĂN THANH 330 281 281 09h00 13h30 
Sa thải nguồn ĐMTMN 

trạm MT. VĂN THANH 
PR   



 

 

88 
Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Xây dựng Bình Nguyên 

MT. BÌNH 

NGUYÊN 
339 288 288 09h00 13h30 

Cắt LBF 475TC-

7/248/08B/07 
PR   

89 
Công ty Cổ phần Đầu tư Tất 

Gia Phát 

MT. TẤT GIA 

PHÁT 
701 596 596 09h00 13h30 

Cắt LBF 475TC-

7/248/08B/07 
PR   

90 Nguyễn Văn Thanh 
MT. SẮT THANH 

HẠNH 2 
880 748 748 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

trạm MT. SẮT THANH 

HẠNH 2 

PR   

91 
Công ty Trách nhiệm Hữu 

hạn Cán Sắt Thanh Hạnh 

MT. SẮT THANH 

HẠNH 1 
780 663 663 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

trạm MT. SẮT THANH 

HẠNH 1 

PR   

92 Huỳnh Thị Thu Vân 
MT. HUỲNH THỊ 

THU VÂN 1 
172 146 146 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

TB   

93 Huỳnh Thị Thu Vân 
MT. HUỲNH THỊ 

THU VÂN 2 
172 146 146 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

TB   

94 Huỳnh Thị Thu Vân 
MT. HUỲNH THỊ 

THU VÂN 3 
172 146 146 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

TB   

95 Huỳnh Thị Thu Vân 
MT. HUỲNH THỊ 

THU VÂN 4 
172 146 146 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

TB   

96 
Công ty Cổ phần Bắc 

Phương 

MT. BẮC 

PHƯƠNG 
1109 942 942 09h00 13h30 Cắt LBS 475DL/215/01 TB   

97 
Công ty Cổ phần BP 

SOLAR 
MT. BP SOLAR 2 1000 850 850 09h00 13h30 Cắt LBS 475DL/215/01 TB   

98 
Công ty TNHH Đông Hưng 

Ninh Thuận 

MT. ĐÔNG 

HƯNG 
980 833 833 09h00 13h30 Cắt LBS 473NH/38A/01 TB   

99 

Công ty Cổ phần đầu tư xây 

dựng thương mại và dịch vụ 

Trường Thịnh Phát 

MT. TRƯỜNG 

THỊNH PHÁT 
980 833 833 09h00 13h30 Cắt LBS 473NH/38A/01 TB   



 

 

100 
Công ty TNHH Du lịch sinh 

thái Hồ Tân Mỹ 

MT. NGUYỄN 

THỊ TÚ 
980 833 833 09h00 13h30 Cắt LBS 473NH/38A/01 TB   

101 

Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng và thương mại Diệp 

Phát 

MT. DIỆP PHÁT 1202 998 998 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

TB   

102 
Công ty TNHH đầu tư và 

phát triển YMYB 

MT. ĐẦU TƯ 

YMYB 
1202 998 998 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

TB   

103 
Công ty Cổ phần T&C 

INVEST 
MT. T&C INVEST 872 741 741 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

TB   

104 
Công ty TNHH MTV Thuận 

Bắc Farm 

MT. THUẬN BẮC 

FARM 
499 424 424 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

TB   

105 
Công ty TNHH MTV Xóm 

Bằng Farm 

MT. XÓM BẰNG 

FARM 
1102 937 937 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

TB   

106 
Công ty TNHH Bắc Phong 

Farm 

MT. BẮC PHONG 

FARM 
804 683 683 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm 

TB   

107 
Công ty cổ phần điện mặt 

trời Phước Ninh 1 

MT. PHƯỚC 

NINH 1-1 
1160 986 986 09h00 13h30 Cắt REC 471NP/44A TN   

108 
Công ty cổ phần điện mặt 

trời Phước Ninh 1 

MT. PHƯỚC 

NINH 1-2 
1157 983 983 09h00 13h30 Cắt REC 471NP/44A TN   

109 
Công ty cổ phần điện mặt 

trời Phước Ninh 2 

MT. PHƯỚC 

NINH 2-1 
1130 960 960 09h00 13h30 Cắt REC 471NP/44A TN   

110 
Công ty cổ phần điện mặt 

trời Phước Ninh 2 

MT. PHƯỚC 

NINH 2-2 
1172 996 996 09h00 13h30 Cắt REC 471NP/44A TN   

111 
Công ty cổ phần điện mặt 

trời Phước Ninh 3 

MT. PHƯỚC 

NINH 3-1 
1215 998 998 09h00 13h30 Cắt REC 471NP/44A TN   



 

 

112 
Công ty cổ phần điện mặt 

trời Phước Ninh 4 

MT. PHƯỚC 

NINH 4-1 
1215 998 998 09h00 13h30 Cắt REC 471NP/44A TN   

113 
Công ty cổ phần điện mặt 

trời Phước Ninh 3 

MT. PHƯỚC 

NINH 3-2 
1202 998 998 09h00 13h30 Cắt REC 471NP/44A TN   

114 
Công ty cổ phần điện mặt 

trời Phước Ninh 4 

MT. PHƯỚC 

NINH 4-2 
1202 998 998 09h00 13h30 Cắt REC 471NP/44A TN   

115 

Công Ty TNHH Xây Dựng-

Thương Mại An Cường 

Ninh Thuận 

MT. THƯƠNG 

MẠI AN CƯỜNG 
1129 960 960 09h00 13h30 

Sa thải ĐMTMN trạm 

MT. THƯƠNG MẠI 

AN CƯỜNG 

TN   

116 
Công ty Cổ phần Năng 

lượng Hacom 

MT. HACOM 

SOLAR 
1053 895 895 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm MT. 

HACOM SOLAR 

TN   

117 
Công ty TNHH MTV năng 

lượng GELEX Ninh Thuận 

ĐIỆN MẶT TRỜI 

GELEX 
115 98 98 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 
TN   

118 Đào Thị Bích Thuận 
MT. TRẦN MINH 

LỢI 
108 92 92 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

trạm MT. TRẦN MINH 

LỢI 

TN   

119 Trần Minh Lợi 
MT. TRẦN MINH 

LỢI 
125 106 106 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

trạm MT. TRẦN MINH 

LỢI 

TN   

120 Trần Minh Sơn 
MT. TRẦN MINH 

LỢI 
66 56 56 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

trạm MT. TRẦN MINH 

LỢI 

TN   

121 Tô Công Kỉnh 
MT. TRẦN MINH 

LỢI 
62 53 53 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

trạm MT. TRẦN MINH 

LỢI 

TN   

122 
Công ty TNHH Đức Dũng 

Anh 

MT. ĐỨC DŨNG 

ANH 
1129 960 960 09h00 13h30 

Sa thải ĐMTMN trạm 

MT. ĐỨC DŨNG ANH 
TN   

123 
Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Đức Chí 
MT. ĐỨC CHÍ 2 1129 960 960 09h00 13h30 

Sa thải ĐMTMN trạm 

MT. ĐỨC CHÍ 2 
TN   



 

 

124 Võ Văn Vũ VÕ VĂN VŨ 3 601 511 511 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm VÕ 

VĂN VŨ 3 

TN   

125 Vũ Thị Tuyết Nhung 
VŨ THỊ TUYẾT 

NHUNG 
235 200 200 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm VŨ 

THỊ TUYẾT NHUNG 

TN   

126 
Công ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Đông Thành 

THÁI ĐÔNG 

THÀNH 1 
210 179 179 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm THÁI 

ĐÔNG THÀNH 1 

TN   

127 
Doanh nghiệp tư nhân Hùng 

Tiến 
HÙNG TIẾN 251 213 213 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 

HÙNG TIẾN 

TN   

128 
Công ty cổ phần năng lượng 

và công nghệ XP Solar 
XP SOLAR 218 186 186 09h00 13h30 

Sa thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm XP SOLAR 
TN   

129 
Công ty TNHH Thái Phong 

Seafood 

THÁI PHONG 

SEAFOOD 
380 323 323 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm THÁI 

PHONG SEAFOOD 

TN   

130 
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Linh Đỗ 
LINH ĐỖ 2 400 340 340 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm LINH 

ĐỖ 2 

TN   

131 

Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng năng lượng Trường 

Thành 

MT. NĂNG 

LƯỢNG 

TRƯỜNG THÀNH 

936 796 796 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm trạm MT. NĂNG 

LƯỢNG TRƯỜNG 

THÀNH  

TN   

132 
Công ty TNHH MTV TTP1 

Ninh Thuận 

MT. TTP1 NINH 

THUẬN 
936 796 796 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN tại 

trạm trạm MT. TTP1 

NINH THUẬN 

TN   

133 
Công ty TNHH Năng Lượng 

Quốc Cường 

MT. NĂNG 

LƯỢNG QUỐC 

CƯỜNG 

980 833 833 09h00 13h30 
Cắt LBF 475NP-

7/73/09B/B01 
TN   



 

 

134 

Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Công Nghệ Xanh 

Nghệ An 

MT. CÔNG NGHỆ 

XANH 
1195 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBS 

471NT1/37/B131/02 
TN   

135 
Công ty TNHH Tư vấn và 

Xây lắp Thái Thịnh 
MT. THÁI THỊNH 1175 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBS 

471NT1/37/B131/02 
TN   

  Tổng cộng (kW)   83,173 70,369 70,369           

 

NGÀY 01/5/2026: 

STT Tên khách hàng Tên trạm 

Công 

suất đặt 

hệ 

thống 

(kWp) 

Công 

suất 

quy đổi 

(kW) 

Công 

suất 

không 

huy 

động  

(kW) 

Thời gian dự 

kiến 

Hình thức thực hiện 

ĐL 

quản 

lý 

Ghi 

chú Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

1 
CÔNG TY TNHH THANH 

VAN FARM 

MT. THANH VÂN 

FARM 
1199 998 998 09h00 13h30 

Cắt REC 

472NH/38/50/A01 
NH   

2 
CÔNG TY TNHH TRI MAI 

FARM 

MT. TRÍ MAI 

FARM 
1199 998 998 09h00 13h30 

Cắt REC 

472NH/38/50/A01 
NH   

3 

Công Ty TNHH ĐT Xây 

Dựng Và Phát Triển Trường 

Thành SOLAR 

MT. TRƯỜNG 

THÀNH SOLAR 
1199 998 998 09h00 13h30 

Cắt REC 

472NH/38/50/A01 
NH   

4 
CÔNG TY TNHH QUANG 

MINH FARM 

MT. QUANG 

MINH FARM 
1199 998 998 09h00 13h30 

Cắt REC 

472NH/38/50/A01 
NH   

5 
Công Ty TNHH Dịch Vụ 

Đầu Tư Lộc Phát 

MT. ĐẦU TƯ 

LỘC PHÁT 
980 833 417 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

NP   

6 
Công Ty TNHH Dịch Vụ 

Xuất Nhập Khẩu Hà Phát 

MT. DỊCH VỤ HÀ 

PHÁT 
980 833 417 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

NP   



 

 

7 
Công ty TNHH Phát Triển 

Tiến Lộc 

MT. PHÁT TRIỂN 

TIẾN LỘC 
980 833 417 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

NP   

8 
Công ty TNHH Dịch Vụ 

Ngọc Phát 

MT. DỊCH VỤ 

NGỌC PHÁT 
980 833 417 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

NP   

9 
Công ty Cổ phần Đường 

Biên Hòa - Phan Rang 

NHÀ MÁY 

ĐƯỜNG 1 
347 295 295 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 

NHÀ MÁY ĐƯỜNG 1 

PR   

10 
Công ty Cổ phần Đường 

Biên Hòa - Phan Rang 

NHÀ MÁY 

ĐƯỜNG 2 
607 516 516 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 

NHÀ MÁY ĐƯỜNG 2 

PR   

11 
Công ty TNHH MTV 

Đường Biên Hòa-Ninh Hòa 

NHÀ MÁY 

ĐƯỜNG 3 
994 845 845 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 

NHÀ MÁY ĐƯỜNG 3 

PR   

12 
Công ty Cổ Phần Giống cây 

trồng Đông Nam 

CÂY TRỒNG 

ĐÔNG NAM 
228 194 194 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 

CÂY TRỒNG ĐÔNG 

NAM 

PR   

13 

Công ty TNHH Thương 

mại-Xây dựng-Sản xuất 

Mộc Thanh Vân 

MỘC THANH 

VÂN 
273 232 232 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 

MỘC THANH VÂN 

PR   

14 
Công ty TNHH Nam Khánh 

Farm 

MT. NAM 

KHÁNH FARM 
1193 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBS 

476TC/156/19/01 
PR   

15 
Công ty TNHH Thảo 

Nguyên Farm 

MT. THẢO 

NGUYÊN FARM 
1193 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBS 

476TC/156/19/01 
PR   

16 
Công ty TNHH XD & TV 

Thiết kế Thái Hoàng 

MT. THÁI 

HOÀNG 3 
1165 990 990 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

PR   

17 
Công ty TNHH Năng lượng 

Hoàng Quân 

MT. HOÀNG 

QUÂN 
1010 858 858 09h00 13h30 

Cắt LBF 476TC-

7/156/125/11 
PR   



 

 

18 
Công ty TNHH Đầu tư Công 

nghệ Hoàng Nguyên 

MT. HOÀNG 

NGUYÊN 
1206 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBF 476TC-

7/156/125/11 
PR   

19 
Công ty TNHH Solar Ninh 

Thuận 

MT. SOLAR 

NINH THUẬN 
1226 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBS 

476TC/156/51/01 
PR   

20 
Công ty TNHH Xuân Hoàng 

Phan Rang 

MT. XUÂN 

HOÀNG PHAN 

RANG 

1226 998 998 09h00 13h30 
Cắt LBS 

476TC/156/51/01 
PR   

21 
Công ty TNHH Tư vấn Xây 

dựng Phú Danh 
MT. PHÚ DANH 1192 998 998 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

PR   

22 
Công ty TNHH Tia sáng 

Artemis Việt Nam 
MT. ARTEMIS 1048 891 891 09h00 13h30 

Cắt REC 

476TC/156/27A/01 
PR   

23 
Công ty TNHH Kỹ thuật - 

Công nghệ Đức Phát 
MT. ĐỨC PHÁT 2 1093 929 929 09h00 13h30 

Cắt REC 

476TC/156/27A/01 
PR   

24 
Công ty Cổ phần Thương 

mại và Đầu tư Mai Ngọc 
MT. MAI NGỌC 1093 929 929 09h00 13h30 

Cắt REC 

476TC/156/27A/01 
PR   

25 
Công ty TNHH Năng Lượng 

Thái Dương Apollo 
MT. APOLLO 1093 929 929 09h00 13h30 

Cắt REC 

476TC/156/27A/01 
PR   

26 Công ty CP Phát triển Zeus MT. ZEUS 1093 929 929 09h00 13h30 
Cắt REC 

476TC/156/27A/01 
PR   

27 

Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Khang Thiên 

Minh 

MT. KHANG 

THIÊN MINH 
1049 892 892 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TB   

28 
Công ty TNHH đầu tư phát 

triển hệ thống Năng Lượng 

MT. HỆ THỐNG 

NĂNG LƯỢNG 
921 783 783 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TB   

29 
Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Gia Nhật Minh 

MT. GIA NHẬT 

MINH 
1049 892 892 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TB   



 

 

30 
Công ty TNHH đầu tư phát 

triển năng lượng Thuận Bắc 

MT. NĂNG 

LƯỢNG THUẬN 

BẮC 

921 783 783 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TB   

31 

Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại An Phước Ninh 

Thuận 

MT. AN PHƯỚC 

NINH THUẬN 
1049 892 892 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TB   

32 

Công ty TNHH  Nghiên cứu 

Phát triển Nông Nghiệp 

Thuận Bắc 

MT. NÔNG 

NGHIỆP THUẬN 

BẮC 

1242 998 998 09h00 13h30 
Yêu cầu khách hàng sa 

thải ĐMTMN tại trạm 
TB   

33 

Công ty Cổ phần Nghiên 

cứu Phát triển Nông Nghiệp 

Ninh Thuận 

MT. NÔNG 

NGHIỆP NINH 

THUẬN 

1241 998 998 09h00 13h30 
Yêu cầu khách hàng sa 

thải ĐMTMN tại trạm 
TB   

34 

Công ty TNHH Nghiên cứu 

Phát triển Nông nghiệp Bắc 

Phong 

MT. NÔNG 

NGHIỆP BẮC 

PHONG 

1242 998 998 09h00 13h30 
Yêu cầu khách hàng sa 

thải ĐMTMN tại trạm 
TB   

35 Công ty Cổ phần Bea Power MT. BEA POWER 1199 998 998 09h00 13h30 
Cắt LBS 

471DL/31/B23 
TB   

36 

Công ty Cổ phần đầu tư phát 

triển hạ tầng và đô thị đường 

sắt 

MT. ĐÔ THỊ 

ĐƯỜNG SẮT 
1199 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBS 

471DL/31/B23 
TB   

37 Công ty TNHH Phong Phát 
MT. PHONG 

PHÁT 
1222 998 998 09h00 13h30 

Sa thải nguồn 

ĐMTMN tại trạm 
TB   

38 
Công ty TNHH ExcaDo 

Việt Nam 

MT. EXCADO 

VIỆT NAM 
1222 998 998 09h00 13h30 

Sa thải nguồn 

ĐMTMN tại trạm 
TB   

39 
Công ty Cổ phần Eco Hà 

Nam 

MT. ECO HÀ 

NAM 
997 847 847 09h00 13h30 

Cắt REC 

471DL/67/40/15/01 
TB   



 

 

40 
Công ty Cổ phần Eco Hà 

Đông 

MT. ECO HÀ 

ĐÔNG 
997 847 847 09h00 13h30 

Cắt REC 

471DL/67/40/15/01 
TB   

41 
Công ty TNHH Đầu tư Phát 

triển Bảo Ngọc Ninh Thuận 

MT. BẢO NGỌC 

NINH THUẬN 
1168 993 993 09h00 13h30 

Cắt REC 

471DL/67/40/15/01 
TB   

42 
Công ty TNHH MTV Phát 

Triển Đầu Tư Gia Cát 

MT. ĐẦU TƯ GIA 

CÁT 
1168 993 993 09h00 13h30 

Cắt REC 

471DL/67/40/15/01 
TB   

43 
Công ty Cổ phần điện áp 

mái Quảng Sơn 

MT. ÁP MÁI 

QUẢNG SƠN 
1225 998 998 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TB   

44 
Công ty Cổ phần điện mặt 

trời áp mái Ninh Sơn 

MT. ÁP MÁI 

NINH SƠN 1 
1225 998 998 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TB   

45 
Công ty Cổ phần điện áp 

mái Ninh Sơn 

MT. ÁP MÁI 

NINH SƠN 2 
1225 998 998 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TB   

46 
Công ty TNHH công nghệ 

Thanh Trí 
MT. THANH TRÍ 159 135 135 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TN   

47 
Công Ty TNHH Công Nghệ 

Nam Thư 
MT. THANH TRÍ 121 103 103 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TN   

48 
Công ty TNHH Công Nghệ 

Quốc Minh 
MT. THANH TRÍ 121 103 103 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TN   

49 
Công ty TNHH công nghệ 

Tuấn Khang 

MT. TUẤN 

KHANG 
180 153 153 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TN   

50 
Công Ty TNHH Công Nghệ 

Nam Vũ 

MT. TUẤN 

KHANG 
122 103 103 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TN   



 

 

51 
Công ty TNHH Thiên Phú 

Ninh Thuận 

MT. THIÊN PHÚ 

NT 
975 829 829 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TN   

52 
Công ty TNHH Công Nghệ 

Mới Thuận Nam 

MT. CNM 

THUẬN NAM 
960 816 816 09h00 13h30 

Cắt LBFCO trạm MT. 

CNM THUẬN NAM 
TN   

53 
Công ty TNHH Công nghệ 

Phước Lập 

MT. CÔNG NGHỆ 

PHƯỚC LẬP 
960 816 816 09h00 13h30 

Cắt LBFCO trạm MT. 

CÔNG NGHỆ 

PHƯỚC LẬP 

TN   

54 
Công ty TNHH Anh Dũng 

Phú Gia 

MT. ANH DŨNG 

PHÚ GIA 
999 849 849 09h00 13h30 

Cắt ATM tổng trạm 

MT. ANH DŨNG 

PHÚ GIA 

TN   

55 
Công ty TNHH năng lượng 

Hải Triều 

MT. NĂNG 

LƯỢNG HẢI 

TRIỀU 

1159 985 985 09h00 13h30 

Cắt ATM tổng trạm 

MT. NĂNG LƯỢNG 

HẢI TRIỀU 

TN   

56 
Công ty TNHH Năng Lượng 

Phúc Điền 

MT. NĂNG 

LƯỢNG PHÚC 

ĐIỀN 

999 849 849 09h00 13h30 

Cắt ATM tổng trạm 

MT. NĂNG LƯỢNG 

PHÚC ĐIỀN 

TN   

57 
Công ty TNHH Quang Điện 

Quê Hương 

MT. QUANG 

ĐIỆN QUÊ 

HƯƠNG 

999 849 849 09h00 13h30 

Cắt ATM trạm MT. 

QUANG ĐIỆN QUÊ 

HƯƠNG 

TN   

58 
Công ty TNHH Công Nghệ 

Huy Hưng 

MT. CÔNG NGHỆ 

HUY HƯNG 
994 845 845 09h00 13h30 

Cắt ATM nguồn 

ĐMTMN trạm CÔNG 

NGHỆ HUY HƯNG 

TN   

59 
Công ty TNHH năng lượng 

Minh Cường 

MT. NĂNG 

LƯỢNG MINH 

CƯỜNG 

1224 998 998 09h00 13h30 
Cắt LBF 471NT1-

7/37/B76A 
TN   

60 
Công ty TNHH năng lượng 

Anh Tuấn 

MT. NĂNG 

LƯỢNG ANH 

TUẤN 

1224 998 998 09h00 13h30 
Cắt LBF 471NT1-

7/37/B76A 
TN   

61 
Công ty TNHH Điện năng 

Bình minh Ninh Thuận 

MT. BÌNH MINH 

NINH THUẬN 
1224 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBF 471NT1-

7/37/B76B 
TN   



 

 

62 
Công ty TNHH Quốc Thắng 

Ninh Thuận 

MT. ĐIỆN NĂNG 

QUỐC THẮNG 
1224 998 998 09h00 13h30 

Cắt LBF 471NT1-

7/37/B76B 
TN   

63 
Công ty TNHH SoLar Đinh 

Lăng 

MT. SOLAR 

ĐINH LĂNG 
1000 850 850 09h00 13h30 

Cắt REC 

471NT1/37/B40/23A 
TN   

64 
Công ty TNHH Quốc Cường 

SoLar 

MT. QUỐC 

CƯỜNG SOLAR 
999 849 849 09h00 13h30 

Cắt REC 

471NT1/37/B40/23A 
TN   

65 
Công ty TNHH MTV 

Thương mại Tổng hợp Cas 

MT. THƯƠNG 

MẠI CAS 4 
1248 998 998 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 
TN   

66 
Công ty TNHH Giải pháp 

Điều khiển & Tự động hóa 

MT. TỰ ĐỘNG 

HÓA 6 
1240 998 998 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 
TN   

67 
Công Ty TNHH SoLar Hải 

Phát 

MT. SOLAR HẢI 

PHÁT 
900 765 765 09h00 13h30 

Cắt LBFCO trạm MT. 

SOLAR HẢI PHÁT 
TN   

68 Công Ty TNHH Núi 1 Farm 
MT. NÚI MỘT 

FARM 
946 804 804 09h00 13h30 

Cắt LBFCO trạm MT. 

NÚI MỘT FARM 
TN   

69 
Công ty TNHH Quang 

Mikha 

MT. QUANG 

MIKHA 
999 849 849 09h00 13h30 

Cắt ATM tổng trạm 

MT. QUANG MIKHA 
TN   

70 
Công ty TNHH Năng Lượng 

Sơn Hải 

MT. NĂNG 

LƯỢNG SƠN HẢI 
999 849 849 09h00 13h30 

Cắt ATM tổng trạm 

MT. NĂNG LƯỢNG 

SƠN HẢI 

TN   

71 
Công ty TNHH Năng Lượng 

AD 

MT. NĂNG 

LƯỢNG AD 
1008 857 857 09h00 13h30 

Cắt REC 

471NT1/37/B40/23A 
TN   

72 
Công ty TNHH Xăng Dầu 

Quỳnh Cầu 

MT. TRẦN VĂN 

NGỌC 
225 191 191 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TN   



 

 

73 

Công Ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Một Thành Viên Châu 

Cầu 

MT. CHÂU CẦU 225 191 191 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TN   

74 Võ Trung Hiếu 
MT. VÕ TRUNG 

HIẾU 
225 191 191 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TN   

75 Nguyễn Bá Thiệp 
MT. NGUYỄN BÁ 

THIỆP 
225 191 191 09h00 13h30 

Yêu cầu khách hàng sa 

thải nguồn ĐMTMN 

tại trạm 

TN   

76 
Công ty TNHH Giải Pháp 

Điều Khiển & Tự Động Hóa 

MT. TỰ ĐỘNG 

HÓA 4 
1249 998 998 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 
TN   

77 
Công ty TNHH Thương mại 

Kỹ thuật Sao Việt 

MT. KỸ THUẬT 

SAO VIỆT 
1249 998 998 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 
TN   

78 

Công ty TNHH Một Thành 

Viên Thương Mại Tổng Hợp 

Cas 

MT. THƯƠNG 

MẠI CAS 3 
1249 998 998 09h00 13h30 

Sa thải hệ thống 

ĐMTMN tại trạm 
TN   

  Tổng cộng (kW)   75,186 62,755 61,091           
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